
                                                
 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM 
Trụ sở: Tầng 29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Tel: (84.28) 629 85 888 | Fax: (84.28) 629 85 999 | Website: www.sunlife.com.vn | Email: Dichvu.Khachhang@sunlife.com 

Giá đơn vị quỹ của Quỹ Cân Bằng năm 2025 

         Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 

1 
02/01/2025 03/01/2025 08/01/2025 10/01/2025 15/01/2025 17/01/2025 22/02/2025 24/01/2025   

16.715 16.724 16.484 16.475 16.364 16.424 16.537 16.685   

2 
 03/02/2025 05/02/2025 07/02/2025 12/02/2025 14/02/2025 19/02/2025 21/02/2025 26/02/2025 28/02/2025 

 16.721 16.671 16.726 16.710 16.681 16.689 16.797 16.875 16.933 

3 
05/03/2025 07/03/2025 12/03/2025 14/03/2025 19/03/2025 21/03/2025 26/03/2025 28/03/2025   

16.955 17.020 17.061 16.920 16.853 16.811 16.851 16.791   

4 
02/04/2025 04/04/2025 09/04/2025 11/04/2025 16/04/2025 18/04/2025 23/04/2025 25/04/2025   

16.718 16.046 15.299 15.602 15.798 15.702 15.693 15.815   

5 
 05/05/2025 07/05/2025 09/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 21/05/2025 23/05/2025 28/05/2025 30/05/2025 

 15.850 15.908 15.990 16.231 16.390 16.339 16.279 16.427 16.424 

6 
04/06/2025 08/06/2025 11/06/2025 13/06/2025 18/06/2025 20/06/2025 25/06/2025 27/06/2025   

16.454 16.439 16.377 16.495 16.700 16.722 16.733 16.757   

7 
02/07/2025 04/07/2025 09/07/2025 11/07/2025 16/07/2025 18/07/2025 23/07/2025 25/07/2025 30/07/2025  

          

8 
 01/08/2025 06/08/2025 08/08/2025 13/08/2025 15/08/2025 20/08/2025 22/08/2025 27/08/2025 29/08/2025 

          

9 
03/09/2025 05/09/2025 10/09/2025 12/09/2025 17/09/2025 19/09/2025 24/09/2025 26/09/2025   

          

10 
01/10/2025 03/10/2025 08/10/2025 10/10/2025 15/10/2025 17/10/2025 22/10/2025 24/10/2025 29/10/2025 31/10/2025 

          

11 
05/11/2025 07/11/2025 12/11/2025 14/11/2025 19/11/2025 21/11/2025 26/11/2025 28/11/2025   

          

12 
03/12/2025 05/12/2025 10/12/2025 12/12/2025 17/12/2025 19/12/2025 24/12/2025 26/12/2025 31/12/2025  

          

 

 
Ghi chú: Ngày định giá là thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu thứ Tư và thứ Sáu là ngày nghỉ lễ, ngày định giá sẽ là ngày làm việc tiếp theo. 

 


